	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: 19/12/2024
Mã đề 701


A. Phân môn Lịch sử
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước?
A. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu.
B. Nền độc lập dân tộc được khẳng định.
C. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
D. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
Câu 2. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến ở Trung Quốc là:
	A. Hồi giáo.
	B. Phật giáo.
	C. Đạo giáo.
	D. Nho giáo.


Câu 3. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981?
A. Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân Đại Cổ Việt.
B. Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
C. Làm cho nhà Tống và các triểu đại phong kiến phương Bắc sau này ở Trung Quốc không dám sang xâm lược nước ta nữa.
D. Chứng tỏ bước phát triển mới của quốc gia Đại Cổ Việt.
Câu 4. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.	B. Trâu bò là động vật quý hiếm.
C. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh.	D. Trâu bò là động vật linh thiêng.
Câu 5. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ:
	A. tịch điền.
	B. công điền.
	C. quân điền.
	D. doanh điền.


Câu 6. Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước? Câu 7. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?A. Trần Lãm.
B. Đinh Bộ Lĩnh.
C. Phạm Bạch Hổ.
D. Ngô Xương Xí.

A. Đại Cồ Việt.
B. Đại Nam.
C. Đại Việt.
D. Đại Ngu.


Câu 8. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô?
A. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước.
B. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư.
C. Hoa Lư là có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.
D. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, vừa có địa hình hiểm trợ, thuận lợi cho việc phòng thủ.
Câu 9. Nhận xét nào sau đây chính xác khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời Lý so với các thời kì trước?

A. Tiếp tục được hoàn thiện nhưng quyền lực của nhà vua vẫn còn bị hạn chế.
B. Chính quyền quân chủ, khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân rất lớn.
C. Chính quyền quân chủ chuyên chế tập trung quyền lực đến đỉnh cao.
D. Còn đơn giản, sơ khai, quyền lực của nhà vua bị hạn chế.
Câu 10. Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?
	A. Bạch Hạc.
	B. Cổ Loa.
	C. Hoa Lư.
	D. Phong Châu.


Câu 11. Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là:
A. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính.
B. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính.
C. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ.
D. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng khi cần, triều đình sẽ triệu tập tham gia chiến đấu.
Câu 12. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào? Câu 13. Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên đất Lào là ai?A. Năm 1010.
B. Năm 1009.
C. Năm 1012.
D. Năm 939.

A. Người Lào Thơng.
B. Người Lào Lùm.
C. Người Khmer.
D. Người Xiêng Khoảng.



Câu 14. Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì?
	A. Triệu mùa xuân.
	B. Triệu voi.
	C. Sự trường tồn.
	D. Niềm vui lớn.


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Có ý kiến cho rằng “Xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh”. Bằng kiến thức đã học về Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, em hãy lấy dẫn chứng để chứng minh cho nhận định đó?
Câu 2 (0,5đ). Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập?
B. Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Dân cư ở châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào?
	A. Núi cao hiểm trở
	B. Cao nguyên ba dan

	C. Sơn nguyên đá vôi
	D. Đồng bằng và ven biển


Câu 2. Vì sao gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ ở châu Á lại có tính chất trái ngược nhau?
A. Do chịu ảnh hưởng của các dòng biển.
B. Do chịu ảnh hưởng của các dãy núi cao ven biển.
C. Do tác động của các khối khí.
D. Do có nguồn gốc hình thành khác nhau.
Câu 3. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông, nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 8200 km
	B. 7200 km
	C. 9200 km
	D. 6200 km


Câu 4. Sơn nguyên nào sau đây đồ sộ nhất ở châu Á?
	A. Sơn nguyên Tây Tạng
	B. Sơn nguyên Đê can

	C. Sơn nguyên Trung Xi-bia
	D. Sơn nguyên I-ran


Câu 5. Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á là:

A. khoáng sản, vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi)
B. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh
C. dầu mỏ, than đá, sắt, crôm, đồng, thiếc
D. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm
Câu 6. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu là do:
A. lãnh thổ rộng lớn.
B. nằm giữa ba đại dương lớn.
C. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
D. có nhiều núi và sơn nguyên cao.
Câu 7. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A. Châu Mỹ và châu Đại Dương.
	B. Châu Đại Dương và châu Phi.

	C. Châu Âu và châu Mỹ.
	D. Châu Âu và châu Phi.


Câu 8. Ở châu Á, khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Bắc Á, Nam Á, Tây Á
B. Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.
C. Trung Á, Đông Nam Á, và vùng nội địa.
D. Vùng nội địa và khu vực Tây Á.
Câu 9. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở Châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
A. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
C. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa
D. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
Câu 10. Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ:
	A. tỉ lệ người nữ ít hơn nam
	B. thực hiện chính sách dân số

	C. sự phát triển của nền kinh tế
	D. đời sống người dân được nâng cao


Câu 11. Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc:
	A. Môn-gô-lô-it.
	B. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

	C. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.
	D. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.


Câu 12. Khó khăn của môi trường xích đạo ở châu Phi là:
	A. rừng mưa nhiệt đới phát triển.
	B. đất dễ bị rửa trôi.

	C. cây trồng phát triển quanh năm.
	D. nhiệt độ và độ ẩm cao


Câu 13. Châu Phi bị nạn đói đe dọa thường xuyên chủ yếu do:
A. đô thị hóa nhanh và khô hạn.
B. dịch bệnh nhiều và thiên tai.
C. diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.
D. bùng nổ dân số và hạn hán.
Câu 14. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào?
	A. Dãy Al-det
	B. Dãy núi U-ran
	C. Dãy At-lat
	D. Dãy Hi-ma-lay-a


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Cho bảng số liệu:
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020


	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
Người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. Nêu nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
Câu 2 (0,5đ). Sử dụng các dữ liệu dưới đây, em hãy viết báo cáo ngắn gọn về nền kinh tế của Trung Quốc.
	Tăng trưởng GDP
	GDP đầu người
	GDP phân theo ngành (2017)

	Năm 2018: 6,7%
Năm 2019; 6,0%
Năm 2020: 2,3%
	Năm 2021: 12.521 USD
	Nông nghiệp: 7,9%
Công nghiệp: 40,5%
Dịch vụ: 51,6%



· Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Năm học: 2024 -2025
                                    Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề 702

                                    Ngày kiểm tra: 19/12/2024



A.  Phân môn Lịch sử
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì?
	A. Niềm vui lớn.
	B. Sự trường tồn.
	C. Triệu voi.
	D. Triệu mùa xuân.


Câu 2. Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?
	A. Đinh Bộ Lĩnh.
	B. Phạm Bạch Hổ.
	C. Trần Lãm.
	D. Ngô Xương Xí.


Câu 3. Nhận xét nào sau đây chính xác khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời Lý so với các thời kì trước?
A. Chính quyền quân chủ chuyên chế tập trung quyền lực đến đỉnh cao.
B. Tiếp tục được hoàn thiện nhưng quyền lực của nhà vua vẫn còn bị hạn chế.
C. Chính quyền quân chủ, khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân rất lớn.
D. Còn đơn giản, sơ khai, quyền lực của nhà vua bị hạn chế.
Câu 4. Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên đất Lào là ai?
	A. Người Khmer.
	B. Người Lào Thơng.

	C. Người Xiêng Khoảng.
	D. Người Lào Lùm.


Câu 5. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào? Câu 6. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?A. Năm 939.
B. Năm 1009.
C. Năm 1012.
D. Năm 1010

A. Đại Nam.
B. Đại Việt.
C. Đại Cồ Việt.
D. Đại Ngu.


Câu 7. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô?
A. Hoa Lư là có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.
B. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư.
C. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước.
D. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, vừa có địa hình hiểm trợ, thuận lợi cho việc phòng thủ.
Câu 8. Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?
	A. Bạch Hạc.
	B. Phong Châu.
	C. Hoa Lư.
	D. Cổ Loa.


Câu 9. Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là:
A. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng khi cần, triều đình sẽ triệu tập tham gia chiến đấu.
B. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính.
C. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính.
D. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ.
Câu 10. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ:

	A. doanh điền.
	B. công điền.
	C. tịch điền.
	D. quân điền.


Câu 11. Những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước?
A. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu.
B. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
C. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
D. Nền độc lập dân tộc được khẳng định.
Câu 12. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
A. Trâu bò là động vật linh thiêng.	B. Trâu bò là động vật quý hiếm.
C. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.	D. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh.
Câu 13. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến ở Trung Quốc là:
	A. Phật giáo.
	B. Nho giáo.
	C. Đạo giáo.
	D. Hồi giáo.


Câu 14. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981?
A. Làm cho nhà Tống và các triểu đại phong kiến phương Bắc sau này ở Trung Quốc không dám sang xâm lược nước ta nữa
B. Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân Đại Cổ Việt
C. Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc
D. Chứng tỏ bước phát triển mới của quốc gia Đại Cổ Việt
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Có ý kiến cho rằng “Xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh”. Bằng kiến thức đã học về Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, em hãy lấy dẫn chứng để chứng minh cho nhận định đó?
Câu 2 (0,5đ). Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập?
B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Vì sao gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ ở châu Á lại có tính chất trái ngược nhau?
A. Do tác động của các khối khí.
B. Do chịu ảnh hưởng của các dòng biển.
C. Do có nguồn gốc hình thành khác nhau.
D. Do chịu ảnh hưởng của các dãy núi cao ven biển.
Câu 2. Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ:
	A. thực hiện chính sách dân số
	B. sự phát triển của nền kinh tế

	C. tỉ lệ người nữ ít hơn nam
	D. đời sống người dân được nâng cao


Câu 3. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở Châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
A. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
B. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa
C. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.

Câu 4. Ở châu Á, khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Á.
B. Bắc Á, Nam Á, Tây Á
C. Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.
D. Trung Á, Đông Nam Á, và vùng nội địa.
Câu 5. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A. Châu Âu và châu Phi.
	B. Châu Đại Dương và châu Phi.

	C. Châu Âu và châu Mỹ.
	D. Châu Mỹ và châu Đại Dương.


Câu 6. Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc:
	A. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.
	B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.

	C. Môn-gô-lô-it.
	D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.


Câu 7. Khó khăn của môi trường xích đạo ở châu Phi là:
	A. đất dễ bị rửa trôi.
	B. rừng mưa nhiệt đới phát triển.

	C. nhiệt độ và độ ẩm cao
	D. cây trồng phát triển quanh năm.


Câu 8. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông, nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 8200 km
	B. 9200 km
	C. 6200 km
	D. 7200 km


Câu 9. Dân cư ở châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào?A. Sơn nguyên đá vôi
B. Núi cao hiểm trở
C. Đồng bằng và ven biển
D. Cao nguyên ba dan



Câu 10. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào? Câu 11. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu là do:A. Dãy Al-det
B. Dãy núi U-ran
C. Dãy At-lat
D. Dãy Hi-ma-lay-a


A. lãnh thổ rộng lớn.
B. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
C. nằm giữa ba đại dương lớn.
D. có nhiều núi và sơn nguyên cao.
Câu 12. Châu Phi bị nạn đói đe dọa thường xuyên chủ yếu do:
A. đô thị hóa nhanh và khô hạn.
B. dịch bệnh nhiều và thiên tai.
C. diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.
D. bùng nổ dân số và hạn hán.
Câu 13. Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á là:
A. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh
B. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm
C. khoáng sản, vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi)
D. dầu mỏ, than đá, sắt, crôm, đồng, thiếc
Câu 14. Sơn nguyên nào sau đây đồ sộ nhất ở châu Á?
	A. Sơn nguyên Đê can
	B. Sơn nguyên Tây Tạng

	C. Sơn nguyên Trung Xi-bia
	D. Sơn nguyên I-ran



II.  Tự luận: (1,5 điểm)

Câu 1 (1,0đ). Cho bảng số liệu:
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
Người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. Nêu nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
Câu 2 (0,5đ). Sử dụng các dữ liệu dưới đây, em hãy viết báo cáo ngắn gọn về nền kinh tế của Trung Quốc.
	Tăng trưởng GDP
	GDP đầu người
	GDP phân theo ngành (2017)

	Năm 2018: 6,7%
Năm 2019; 6,0%
Năm 2020: 2,3%
	Năm 2021: 12.521 USD
	Nông nghiệp: 7,9%
Công nghiệp: 40,5%
Dịch vụ: 51,6%



· Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CHÍNH THỨC
	                              ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề 703

Ngày kiểm tra: 19/12/2024



A.  Phân môn Lịch sử
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước? Câu 2. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?A. Trần Lãm.
B. Đinh Bộ Lĩnh.
C. Ngô Xương Xí.
D. Phạm Bạch Hổ.

A. Đại Ngu.
B. Đại Nam.
C. Đại Cồ Việt.
D. Đại Việt.


Câu 3. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ:A. doanh điền.
B. tịch điền.
C. quân điền.
D. công điền.


Câu 4. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào? Câu 5. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?A. Năm 1010
B. Năm 939.
C. Năm 1012.
D. Năm 1009.


A. Trâu bò là động vật quý hiếm.	B. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh.
C. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.	D. Trâu bò là động vật linh thiêng.
Câu 6. Những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước?
A. Nền độc lập dân tộc được khẳng định
B. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
C. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu
D. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này
Câu 7. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến ở Trung Quốc là:
	A. Phật giáo.
	B. Nho giáo.
	C. Hồi giáo.
	D. Đạo giáo.


Câu 8. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981?
A. Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân Đại Cổ Việt
B. Làm cho nhà Tống và các triểu đại phong kiến phương Bắc sau này ở Trung Quốc không dám sang xâm lược nước ta nữa
C. Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc
D. Chứng tỏ bước phát triển mới của quốc gia Đại Cổ Việt
Câu 9. Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì? Câu 10. Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên đất Lào là ai?A. Triệu voi.
B. Sự trường tồn.
C. Niềm vui lớn.
D. Triệu mùa xuân.

A. Người Xiêng Khoảng.
B. Người Lào Lùm.
C. Người Khmer.
D. Người Lào Thơng.



Câu 11. Nhận xét nào sau đây chính xác khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời Lý so với các thời kì trước?
A. Chính quyền quân chủ, khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân rất lớn.
B. Tiếp tục được hoàn thiện nhưng quyền lực của nhà vua vẫn còn bị hạn chế.
C. Chính quyền quân chủ chuyên chế tập trung quyền lực đến đỉnh cao.
D. Còn đơn giản, sơ khai, quyền lực của nhà vua bị hạn chế.
Câu 12. Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là:
A. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng khi cần, triều đình sẽ triệu tập tham gia chiến đấu.
B. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính.
C. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ.
D. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính.
Câu 13. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô?
A. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư.
B. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước.
C. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, vừa có địa hình hiểm trợ, thuận lợi cho việc phòng thủ.
D. Hoa Lư là có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.
Câu 14. Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?
	A. Phong Châu.
	B. Cổ Loa.
	C. Bạch Hạc.
	D. Hoa Lư.


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Có ý kiến cho rằng “Xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh”. Bằng kiến thức đã học về Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, em hãy lấy dẫn chứng để chứng minh cho nhận định đó?
Câu 2 (0,5đ). Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập?
B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông, nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 7200 km
	B. 8200 km
	C. 6200 km
	D. 9200 km


Câu 2. Châu Phi bị nạn đói đe dọa thường xuyên chủ yếu do:
A. đô thị hóa nhanh và khô hạn.
B. dịch bệnh nhiều và thiên tai.
C. diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.
D. bùng nổ dân số và hạn hán.
Câu 3. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu là do:
A. có nhiều núi và sơn nguyên cao.
B. lãnh thổ rộng lớn.
C. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
D. nằm giữa ba đại dương lớn.
Câu 4. Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á là:
A. dầu mỏ, than đá, sắt, crôm, đồng, thiếc

B. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm
C. khoáng sản, vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi)
D. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh
Câu 5. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A. Châu Âu và châu Phi.
	B. Châu Mỹ và châu Đại Dương.

	C. Châu Âu và châu Mỹ.
	D. Châu Đại Dương và châu Phi.


Câu 6. Khó khăn của môi trường xích đạo ở châu Phi là:
	A. rừng mưa nhiệt đới phát triển.
	B. cây trồng phát triển quanh năm.

	C. nhiệt độ và độ ẩm cao
	D. đất dễ bị rửa trôi.


Câu 7. Sơn nguyên nào sau đây đồ sộ nhất ở châu Á?
	A. Sơn nguyên Trung Xi-bia
	B. Sơn nguyên Tây Tạng

	C. Sơn nguyên Đê can
	D. Sơn nguyên I-ran


Câu 8. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào?
	A. Dãy At-lat
	B. Dãy Al-det
	C. Dãy núi U-ran
	D. Dãy Hi-ma-lay-a


Câu 9. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở Châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
A. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
B. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa
C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
D. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
Câu 10. Dân cư ở châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào?
	A. Sơn nguyên đá vôi
	B. Cao nguyên ba dan

	C. Đồng bằng và ven biển
	D. Núi cao hiểm trở


Câu 11. Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc:
	A. Môn-gô-lô-it.
	B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.

	C. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.
	D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.


Câu 12. Ở châu Á, khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.
B. Trung Á, Đông Nam Á, và vùng nội địa.
C. Bắc Á, Nam Á, Tây Á
D. Vùng nội địa và khu vực Tây Á.
Câu 13. Vì sao gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ ở châu Á lại có tính chất trái ngược nhau?
A. Do chịu ảnh hưởng của các dòng biển.
B. Do có nguồn gốc hình thành khác nhau.
C. Do tác động của các khối khí.
D. Do chịu ảnh hưởng của các dãy núi cao ven biển.
Câu 14. Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ:
	A. sự phát triển của nền kinh tế
	B. tỉ lệ người nữ ít hơn nam

	C. thực hiện chính sách dân số
	D. đời sống người dân được nâng cao


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Cho bảng số liệu:

Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
Người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. Nêu nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
Câu 2 (0,5đ). Sử dụng các dữ liệu dưới đây, em hãy viết báo cáo ngắn gọn về nền kinh tế của Trung Quốc.
	Tăng trưởng GDP
	GDP đầu người
	GDP phân theo ngành (2017)

	Năm 2018: 6,7%
Năm 2019; 6,0%
Năm 2020: 2,3%
	Năm 2021: 12.521 USD
	Nông nghiệp: 7,9%
Công nghiệp: 40,5%
Dịch vụ: 51,6%



· Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
          Năm học: 2024 -2025
                                     Thời gian làm bài: 60 phút 
                                     Ngày kiểm tra: 19/12/2024Mã đề 704




A.  Phân môn Lịch sử
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ:
	A. quân điền.
	B. công điền.
	C. doanh điền.
	D. tịch điền.


Câu 2. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào?
	A. Năm 1010
	B. Năm 939.
	C. Năm 1012.
	D. Năm 1009.


Câu 3. Nhận xét nào sau đây chính xác khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời Lý so với các thời kì trước?
A. Chính quyền quân chủ, khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân rất lớn.
B. Tiếp tục được hoàn thiện nhưng quyền lực của nhà vua vẫn còn bị hạn chế.
C. Còn đơn giản, sơ khai, quyền lực của nhà vua bị hạn chế.
D. Chính quyền quân chủ chuyên chế tập trung quyền lực đến đỉnh cao.
Câu 4. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến ở Trung Quốc là:
	A. Hồi giáo.
	B. Đạo giáo.
	C. Phật giáo.
	D. Nho giáo.


Câu 5. Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là:
A. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính.
B. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng khi cần, triều đình sẽ triệu tập tham gia chiến đấu.
C. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ.
D. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính.
Câu 6. Những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước?
A. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu.
B. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
C. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
D. Nền độc lập dân tộc được khẳng định.
Câu 7. Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên đất Lào là ai?
	A. Người Lào Thơng.
	B. Người Lào Lùm.

	C. Người Xiêng Khoảng.
	D. Người Khmer.


Câu 8. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô?
A. Hoa Lư là có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.
B. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư.
C. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, vừa có địa hình hiểm trợ, thuận lợi cho việc phòng thủ.

D. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước.
Câu 9. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì? Câu 10. Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì? Câu 11. Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?A. Đại Cồ Việt.
B. Đại Ngu.
C. Đại Việt.
D. Đại Nam.

A. Niềm vui lớn
B. Triệu voi
C. Triệu mùa xuân
D. Sự trường tồn

A. Cổ Loa.
B. Hoa Lư.
C. Phong Châu.
D. Bạch Hạc.


Câu 12. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
A. Trâu bò là động vật quý hiếm.	B. Trâu bò là động vật linh thiêng.
C. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh.	D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Câu 13. Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?
	A. Phạm Bạch Hổ.
	B. Đinh Bộ Lĩnh.
	C. Trần Lãm.
	D. Ngô Xương Xí.


Câu 14. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981?
A. Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân Đại Cổ Việt
B. Làm cho nhà Tống và các triểu đại phong kiến phương Bắc sau này ở Trung Quốc không dám sang xâm lược nước ta nữa
C. Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc
D. Chứng tỏ bước phát triển mới của quốc gia Đại Cổ Việt
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Có ý kiến cho rằng “Xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh”. Bằng kiến thức đã học về Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, em hãy lấy dẫn chứng để chứng minh cho nhận định đó?
Câu 2 (0,5đ). Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập?
B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á là:
A. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm
B. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh
C. khoáng sản, vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi)
D. dầu mỏ, than đá, sắt, crôm, đồng, thiếc
Câu 2. Vì sao gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ ở châu Á lại có tính chất trái ngược nhau?
A. Do chịu ảnh hưởng của các dãy núi cao ven biển.
B. Do có nguồn gốc hình thành khác nhau.
C. Do tác động của các khối khí.
D. Do chịu ảnh hưởng của các dòng biển.
Câu 3. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở Châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
A. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa
B. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.

D. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
Câu 4. Dân cư ở châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào?
	A. Đồng bằng và ven biển
	B. Cao nguyên ba dan

	C. Núi cao hiểm trở
	D. Sơn nguyên đá vôi


Câu 5. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào? Câu 6. Sơn nguyên nào sau đây đồ sộ nhất ở châu Á?A. Dãy Hi-ma-lay-a
B. Dãy At-lat
C. Dãy Al-det
D. Dãy núi U-ran

A. Sơn nguyên I-ran
B. Sơn nguyên Trung Xi-bia
C. Sơn nguyên Đê can
D. Sơn nguyên Tây Tạng



Câu 7. Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ:
	A. tỉ lệ người nữ ít hơn nam
	B. sự phát triển của nền kinh tế

	C. thực hiện chính sách dân số
	D. đời sống người dân được nâng cao


Câu 8. Khó khăn của môi trường xích đạo ở châu Phi là:
	A. đất dễ bị rửa trôi.
	B. rừng mưa nhiệt đới phát triển.

	C. cây trồng phát triển quanh năm.
	D. nhiệt độ và độ ẩm cao


Câu 9. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông, nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 8200 km
	B. 6200 km
	C. 9200 km
	D. 7200 km


Câu 10. Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc:
	A. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.
	B. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

	C. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.
	D. Môn-gô-lô-it.


Câu 11. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A. Châu Đại Dương và châu Phi.
	B. Châu Âu và châu Mỹ.

	C. Châu Mỹ và châu Đại Dương.
	D. Châu Âu và châu Phi.


Câu 12. Ở châu Á, khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Bắc Á, Nam Á, Tây Á
B. Vùng nội địa và khu vực Tây Á.
C. Trung Á, Đông Nam Á, và vùng nội địa.
D. Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.
Câu 13. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu là do:
A. có nhiều núi và sơn nguyên cao.
B. nằm giữa ba đại dương lớn.
C. lãnh thổ rộng lớn.
D. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
Câu 14. Châu Phi bị nạn đói đe dọa thường xuyên chủ yếu do:
A. diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.
B. đô thị hóa nhanh và khô hạn.
C. bùng nổ dân số và hạn hán.
D. dịch bệnh nhiều và thiên tai.
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Cho bảng số liệu:

Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
Người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. Nêu nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
Câu 2 (0,5đ). Sử dụng các dữ liệu dưới đây, em hãy viết báo cáo ngắn gọn về nền kinh tế của Trung Quốc.
	Tăng trưởng GDP
	GDP đầu người
	GDP phân theo ngành (2017)

	Năm 2018: 6,7%
Năm 2019; 6,0%
Năm 2020: 2,3%
	Năm 2021: 12.521 USD
	Nông nghiệp: 7,9%
Công nghiệp: 40,5%
Dịch vụ: 51,6%



· Chúc các con làm bài tốt -
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